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Thanh Hoá, ngày          tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 

trong mùa du lịch năm 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;  

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;  

Căn cứ Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 14/12/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh năm 2023; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập 03 Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 

trong mùa du lịch năm 2023, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

Đoàn số 1, gồm: 

1. Ông Lê Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, 

Sở Y tế - Trưởng đoàn. 

2. Ông Trịnh Việt Anh, chuyên viên Phòng Quản lý thương mại - Thành viên. 

3. Ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục 

Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT - 

Thành viên. 

4. Ông Nguyễn Huy Tâm, Kiểm soát viên thị trường, Cục Quản lý thị 

trường tỉnh - Thành viên.  

5. Ông Vũ Văn Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh - 

Thành viên. 

6. Ông Nguyễn Thanh Dũng, chuyên viên Văn phòng điều phối về vệ sinh 

an toàn thực phẩm tỉnh - Thành viên.  
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7. Ông Đoàn Văn Quang, Trưởng phòng Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm, Sở Y tế - Thư ký. 

Đoàn số 2, gồm: 

1. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm, Sở Y tế - Trưởng đoàn. 

2. Ông Trần Song Toàn, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Công Thương - 

Thành viên. 

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, chuyên viên Phòng Thanh tra pháp chế, 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và 

PTNT - Thành viên. 

4. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Kiểm soát viên thị trường, Cục Quản lý thị 

trường tỉnh - Thành viên. 

5. Ông Lê Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh - 

Thành viên. 

6. Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch và Hành 

chính, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh - Thành viên. 

7. Ông Lê Văn Quân, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế - Thư ký.  

Đoàn số 3, gồm: 

1. Ông Lê Hồng Quang, Chánh Thanh tra Sở Y tế - Trưởng đoàn. 

2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, chuyên viên Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi 

trường, Sở Công Thương - Thành viên. 

3. Ông Lê Khắc Hải, Chuyên viên Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục 

Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT - 

Thành viên. 

4. Ông Lê Hùng Cường, Kiểm soát viên thị trường, Cục Quản lý thị 

trường tỉnh - Thành viên.  

5. Ông Đỗ Thành Trung, Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát môi 

trường, Công an tỉnh - Thành viên. 

6. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch và Hành 

chính, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh - Thành viên. 

7. Ông Đỗ Kim Anh, Trưởng phòng Thông tin truyền thông và Quản lý 

ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế - Thư ký. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành: 

 1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống (sau đây gọi tắt là cơ sở thực phẩm) theo Phụ lục tại Quyết định này; 

kiểm tra đột xuất các cơ sở thực phẩm theo đề nghị của UBND các huyện, thị 
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xã, thành phố có cơ sở được kiểm tra hoặc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. 

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 12/6/2023 đến ngày 28/7/2023. 

- Đối tượng, địa bàn kiểm tra: Theo Phụ lục đính kèm. 

 2. Xử lý hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm 

về an toàn thực phẩm; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả 

kiểm tra theo quy định. 

 Các Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Giao Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chịu 

trách nhiệm chi trả công tác phí, thanh toán tiền chi phí đi lại cho các thành viên 

tham gia Đoàn kiểm tra; mức chi theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Nông 

nghiệp và PTNT, Công Thương, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Quản lý thị 

trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Sầm Sơn, Nghi Sơn, 

Hoằng Hoá; Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan, các cơ sở thực phẩm được kiểm tra và các ông, 

bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Chi cục ATVSTP (02 bản chính); 

- Thanh tra Sở Y tế (01 bản chính); 

- Lưu: VT, VPĐP. 

KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

  Đầu Thanh Tùng 



Phụ lục 01: 

DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TRA TRONG MÙA DU LỊCH NĂM 2023 – Đoàn 1 
 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

1 Khách sạn Đức Thành 
57 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, 

TP Sầm Sơn 
Phạm Công Hưng Dịch vụ ăn uống 

2 Khách sạn Dragon Sea 
43 Hồ Xuân Hương, P. Trường 

Sơn, TP Sầm Sơn 
0373 821 028 Dịch vụ ăn uống 

3 
CN Công ty CP du lịch giải trí An Bình 

Mai Việt Nam 

KDL Vạn Chài, Đường Hồ Xuân 

Hương,  P. Quảng Cư, TP Sầm Sơn 

Chị Thủy 

0857.670.226 
Dịch vụ ăn uống 

4 Khách sạn Hương Biển 
37 Hồ Xuân Hương, P. Trường 

Sơn, TP Sầm Sơn 
Nguyễn Thái Triệu Dịch vụ ăn uống 

5 
Nhà hàng Thịnh Sánh (Công đoàn Bộ 

Ngoại giao) 

49 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Cao Thị Sánh 

0838.214.781 
Dịch vụ ăn uống 

6 
Nhà điều dưỡng phục hồi sức khỏe BQL 

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Quảng 

Cư, TP Sầm Sơn 

Lê Thị Huyền Trang 

0946.780.967 
Dịch vụ ăn uống 

7 
Trung tâm Điều dưỡng Ban Cơ yếu 

Chính phủ 

53 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Phạm Ngọc Tiến 

0943.905.868 
Dịch vụ ăn uống 

8 
Trung tâm điều dưỡng PHCN Sầm Sơn - 

Bộ Xây dựng 

51 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Vũ Quang Tiến 

0903.488.288 
Dịch vụ ăn uống 

9 Khách sạn Phượng Hoàng 2  
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 
Nguyễn Xuân Hiền Dịch vụ ăn uống 

10 Khách sạn Đông Dương 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 
02373 821 289 Dịch vụ ăn uống 

11 Khách sạn Thành Minh 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Quảng 

Cư, TP Sầm Sơn 
Nguyễn Thị Lâm Dịch vụ ăn uống 



2 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

12 Khách sạn HTH Ruby 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 
Lê Hữu Thành Dịch vụ ăn uống 

13 
Nhà hàng Moscow – Khách sạn 

Moscow 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 

Nguyễn Tuấn Cường 

0914.854.556 
Dịch vụ ăn uống 

14 Khách sạn Newstar 
Đường Hồ Xuân Hương, KP Bắc 

Kỳ, P. Trung Sơn, TP Sầm Sơn 

Trương Thị Lợi 

0965.141.689 
Dịch vụ ăn uống 

15 Khách sạn Hà Nội 1 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 

Trương Thị Lan Anh 

02373.823.238 
Dịch vụ ăn uống 

16 Khách sạn Hà Nội 2 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 

Nguyễn Hoàng Mão 

0978.485.115 
Dịch vụ ăn uống 

17 Khách sạn Lai Dinh 
Đường Hồ Xuân Hương, KP Bắc 

Kỳ, P. Trung Sơn, TP Sầm Sơn 

Cao Văn Văn 

0986.437.753 
Dịch vụ ăn uống 

18 Khách sạn Phúc Anh 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Quảng 

Cư, TP Sầm Sơn  
Dịch vụ ăn uống 

19 
Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & 

Resort 
Phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn 

 
Dịch vụ ăn uống 

20 Khách sạn Melanta 
Liền kề 13,14,15 KĐT sinh thái 

FLC Sầm Sơn 

Hà Trung Sơn 

0982.693.366 
Dịch vụ ăn uống 

21 Nhà hàng Mái Lá Làng Chài 
KP Hồng Thắng, P. Quảng Cư, TP 

Sầm Sơn 

Cao Sỹ Cường 

0912.029.641 
Dịch vụ ăn uống 

22 Nhà hàng Tuấn Năm 
Đại lộ Nam Sông Mã, P. Quảng 

Cư, TP Sầm Sơn 
Anh Tuấn Dịch vụ ăn uống 

23 Nhà hàng Hồng Thanh 
Đại lộ Nam Sông Mã, P. Quảng 

Cư, TP Sầm Sơn 
Trần Thị Hợp Dịch vụ ăn uống 

24 Khách sạn Hà Nội Mới  
KP Hồng Thắng, P. Quảng Cư, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Đình Nhưng 

0868.365.686 
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

25 Khách sạn Bình Dương 
05 Lê Hoàn, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 
Phạm Thị Kỷ Dịch vụ ăn uống 

26 Khách sạn Hà Nội 
14 Lê Hoàn, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Hương 

0978.107.888 
Dịch vụ ăn uống 

27 Khách sạn Sông Gianh 
03B Lê Lợi, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Văn Tạo 

0915.433.902 
Dịch vụ ăn uống 

28 Nhà khách Lê Lợi 
02 Lê Lợi, P. Trường Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Đỗ Thị Loan 

0237.382.1951 
Dịch vụ ăn uống 

29 Khách sạn Hải Yến 
03 Lê Lợi, P. Trường Sơn, TP Sầm 

Sơn 
Trần Thanh Hải Dịch vụ ăn uống 

30 Khách sạn Việt Hưng 
07-09 Lê Lợi, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Thị Minh 

Hoàn 0949.778.866 
Dịch vụ ăn uống 

31 Khách sạn Hương Lý 
21 Lê Lợi, P. Trường Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Qúy Ninh 

0988.225.043 
Dịch vụ ăn uống 

32 Khách sạn Dragon Style 
25 Lê Lợi, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Lê Trường Sơn 

0237.898.6888 
Dịch vụ ăn uống 

33 Khách sạn Hưng Thịnh  
25 Lê Lợi, P. Trường Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Thị Kiều 

Trang 0906.260.007 
Dịch vụ ăn uống 

34 Khách sạn Sao Mai 
04 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn  
Dịch vụ ăn uống 

35 DNTN Khách sạn Hoa Phượng Đỏ 
08 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Đặng Thị Phượng 

0945.316.485 
Dịch vụ ăn uống 

36 Khách sạn Đại Nam 2  
12 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Hoài Nam 

0979.690.895 
Dịch vụ ăn uống 

37 Khách sạn Biển Vàng  
24 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Thị Minh Thành 

0986.529.968 
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

38 Khách sạn King 
02 Lê Văn Tám, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 02373821130 
Dịch vụ ăn uống 

39 Khách sạn Minh Hương 
16 Lê Văn Tám, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Thị Thu Hương 

0984.731.573 
Dịch vụ ăn uống 

40 Khách sạn Phương Anh 
07 Nguyễn Thị Lợi, P. Trung Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Cù Thị Hương 

0912.142.181 
Dịch vụ ăn uống 

41 Khách sạn Blue Ocean 
08 Nguyễn Thị Lợi, P. Trung Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Vũ Xuân Nhân 

0914.995.777 
Dịch vụ ăn uống 

42 Khách sạn BMC Sầm Sơn 
75 Nguyễn Du, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Hoàng Cao Tỉnh 

0912.326.425 
Dịch vụ ăn uống 

43 Khách sạn Hoa Mai 
Khu phố Sơn Hải, 01 Thanh Niên, 

P. Trường Sơn, TP Sầm Sơn 
0972532617 Dịch vụ ăn uống 

44 Trung tâm Đào tạo Sầm Sơn 
Đường Thanh Niên, P. Trung Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Nguyễn Phước Năm 

0936.553.555 
Dịch vụ ăn uống 

45 Khách sạn Phương Đông  
07 Thanh Niên, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Trần Thị Ảnh 

0914.348.869 
Dịch vụ ăn uống 

46 Trung tâm điều dưỡng ngành than 
41 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Viên Đình Hoàn 

0984.365.875 
Dịch vụ ăn uống 

47 Khách sạn Phương Linh 1 
02 Tây Sơn, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Lê Thị Sửu 

02373.823.288 
Dịch vụ ăn uống 

48 Khách sạn Phương Linh 2 
55 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Nguyễn Đỗ Chương 

0237.382.1346 
Dịch vụ ăn uống 

49 Khách sạn Trống Đồng 3 
03 Tây Sơn, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Thị Loan 

0903.279.155 
Dịch vụ ăn uống 

50 Gold Hotel 
03 Tây Sơn, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Thị Nhung 

0237.382.1888 
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

51 Khách sạn Royal 
03 Tây Sơn, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Văn Dũng 

0912.329.999 
Dịch vụ ăn uống 

52 Nhà nghỉ Sầm Sơn - Bộ Tài Chính 
08 Tây Sơn, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Hồ Đình Bảy 

0983.244.605 
Dịch vụ ăn uống 

53 
Trung tâm điều dưỡng PHCN Sầm Sơn - 

Bộ Công Thương 

06 Tây Sơn, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Mai Kim Tân 

0912.605.772 
Dịch vụ ăn uống 

54 Khách sạn Hải Yến 
07 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Thị Yến 

0913.036.980 
Dịch vụ ăn uống 

55 
Khách sạn Thanh Niên - Trung tâm bồi 

dưỡng cán bộ Thanh Thiếu Niên 

08 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Đào Văn Tuyên 

0919.588.092 
Dịch vụ ăn uống 

56 Cơ sở Nguyễn Hữu Tuấn 
41 Ngô Quyền, P Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 
0971096888 

Sản xuất nước uống 

đóng chai 

57 Nhà hàng Chinh Thủy  
Khu phố Hồng Thắng, P. Quảng 

Cư, TP Sầm Sơn 

Nguyễn Minh Toàn 

0903.456.233 
Dịch vụ ăn uống 

58 Khách sạn Chinh Thủy 
06 Nguyễn Văn Cừ, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Đinh Văn Minh 

0836.895.161 
Dịch vụ ăn uống 

59 
Công ty CP đầu tư du lịch và khách sạn 

Hoa Mai - Nhà hàng Hoa Mai 

34 Nguyễn Văn Cừ, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Đỗ Minh Văn 

0913.047.626 
Dịch vụ ăn uống 

60 Khách sạn Trung Đông 
02 Nguyễn Văn Cừ, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Hương 

0912.028.367 
Dịch vụ ăn uống 

 

 



Phụ lục 02: 

DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TRA TRONG MÙA DU LỊCH NĂM 2023 – Đoàn 2 
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

1 Nhà khách Hội Chữ Thập Đỏ 47 Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn 903.293.460 Dịch vụ ăn uống 

2 
Công ty TNHH đầu tư và du lịch Biển 

Nhớ 

01 Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Chị Xuân 

0915.528.009 
Dịch vụ ăn uống 

3 
Khách sạn Thăng Long - DNTN thương 

mại du lịch Thăng Long 

67 Hồ Xuân Hương - P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Thị Sáu 

0915.041.488 
Dịch vụ ăn uống 

4 Khách sạn Mai Trang 
81 Hồ Xuân Hương - P. Trung Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Thủy 

0237.382.1034  
Dịch vụ ăn uống 

5 Khách sạn Long Thành 1  
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 

Lê Thị Sinh 

0962.053.678 
Dịch vụ ăn uống 

6 Khách sạn Long Thành 2  
Bãi D, Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 
Hà Thị Tuyển Dịch vụ ăn uống 

7 Khách sạn Long Thành 3  
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 

Lê Thị Sinh 

0962.053.678 
Dịch vụ ăn uống 

8 Chi nhánh Khách sạn Sông Mã  
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trường 

Sơn, TP. Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Hương 

0918.306.338  
Dịch vụ ăn uống 

9 Khách sạn Biển Đợi  
45 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Thị Huyền Thanh 

0932 377 678 
Dịch vụ ăn uống 

10 Khách sạn Cát Đại Lợi 1 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 

Nguyễn Văn Khuyến 

0936.302.567  
Dịch vụ ăn uống 

11 Khách sạn Cát Đại Lợi 2 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 

Nguyễn Văn Khuyến 

0936.302.567  
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

12 Khách sạn Hải Lý 
Đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm 

Sơn 

Văn Thị Lý 

0237.382.2819  
Dịch vụ ăn uống 

13 Khách sạn Minh Hạnh  
Đường Hồ Xuân Hương, P. Quảng 

Cư, TP Sầm Sơn 

Trần Trí Minh 

0982.229.146  
Dịch vụ ăn uống 

14 DNTN Du lịch - Khách sạn Minh Châu 
119 Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Đinh Sỹ Đức 

0237.382.7686  
Dịch vụ ăn uống 

15 Khách sạn Phú Hồng 3 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Đào Thị Yến 

0975.661.593  
Dịch vụ ăn uống 

16 Khách sạn Vũ Sơn - Nhà hàng Tuấn Vũ 
Đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Hồng Lê 

0979.666.869  
Dịch vụ ăn uống 

17 
Nhà khách điện lực Miền Bắc - Công ty 

điện lực Thanh Hóa 

Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 

Nguyễn Văn Thêm 

0237.324.2377  
Dịch vụ ăn uống 

18 
Khách sạn Tài nguyên và Môi trường 

Sầm Sơn 

57A Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, 

TP Sầm Sơn 
Vũ Thanh Sơn 

Dịch vụ ăn uống 

19 
Trung tâm Điều dưỡng và PHCN Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

54 Nguyễn Du, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 
Dịch vụ ăn uống 

20 Khách sạn Hồng Thanh 
Đại lộ Nam Sông Mã, P. Quảng Cư, 

TP Sầm Sơn 
02373826789 Dịch vụ ăn uống 

21 Khách sạn Nhân Đức  
KP Bắc Kỳ, P. Trung Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Lê Thị Hải Nhân 

0912.021.631 
Dịch vụ ăn uống 

22 Nhà hàng Nam Phương  
Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP. Sầm 

Sơn 

Trần Hoài Nam 

0904.041.567  
Dịch vụ ăn uống 

23 Khách sạn Tiến Long 
32 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Thành Hiếu 

0799.101.080  
Dịch vụ ăn uống 

24 Khách sạn Thùy Linh 
33 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Minh 

Hương 0914.335.900  
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

25 Khách sạn Elena 
30/01 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Lê Thị Trang 

0912.201.467 
Dịch vụ ăn uống 

26 Khách sạn Green 
37 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 
Văn Thị Nga Dịch vụ ăn uống 

27 Khách sạn Văn Tùng EK  
10 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP. 

Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Tấn 

0363249888 
Dịch vụ ăn uống 

28 Khách sạn Hoàng Kim 
15 Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Hà Văn Thắng 

0965.336.336 
Dịch vụ ăn uống 

29 Khách sạn Vạn Xuân 
01 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 
Cao Duy Sớm Dịch vụ ăn uống 

30 DNTN Khách sạn du lịch Đức Thắng 
15 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 
Nguyễn Hữu Đức Dịch vụ ăn uống 

31 Khách sạn Nam Phong 
17 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 
0945248363 Dịch vụ ăn uống 

32 Khách sạn Bình Hiển 
26A Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Lê Văn Hậu 

0914.488.515  
Dịch vụ ăn uống 

33 Khách sạn Ngọc Long 
15B Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Lan 

0972.890.409  
Dịch vụ ăn uống 

34 Khách sạn Hello 
13 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Văn Thức 

0369.490.874  
Dịch vụ ăn uống 

35 Khách sạn Crown 
19 Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 
Nguyễn Hữu Liên Dịch vụ ăn uống 

36 Khách sạn Hoa Hồng Sầm Sơn 
05 Tây Sơn, P. Trường Sơn, TP Sầm 

Sơn 
0912393191 Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

37 Khách sạn Hoàng Thái  
03D Tây Sơn, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Thị Nhàn 

0947.789.999  
Dịch vụ ăn uống 

38 Light house Home stay  
09 Tây Sơn, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Nguyễn Thị Hòa 

0974.854.888  
Dịch vụ ăn uống 

39 Khách sạn Minh Vân 
Đường Lê Thánh Tông, P. Bắc Sơn, 

TP Sầm Sơn 
Cao Duy Minh Dịch vụ ăn uống 

40 Khách sạn Avenue  
33 Lê Thánh Tông, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Loan 

0846.641.333  
Dịch vụ ăn uống 

41 Hộ kinh doanh Hạnh Thu 
Đường Lê Thánh Tông, P Bắc Sơn, 

TP Sầm Sơn 
  Kinh doanh hải sản 

42 Khách sạn Ngọc Hiền 
01 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Trần Thị Hiền 

0913.304.262 
Dịch vụ ăn uống 

43 
Khách sạn Lam Sơn - Công đoàn Thanh 

Hóa 

02 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 
373821373 Dịch vụ ăn uống 

44 Khách sạn Vân Thành 
11 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Cao Duy Sáng 

0915.679.444  
Dịch vụ ăn uống 

45 Khách sạn Sầm Sơn Star 
15B Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Cao Thị Dung 

0987.198.929  
Dịch vụ ăn uống 

46 Khách sạn Vinh Quang 
21 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Trương Thị Tuyết 

0847.456.888  
Dịch vụ ăn uống 

47 Công ty TNHH Quy Sơn 
11 Thanh Niên, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Cao Đăng Quy 

0918.252.983 

Kinh doanh hải sản, 

dịch vụ ăn uống 

48 Khách sạn Hoan Long 
12 Thanh Niên, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Cao Văn Hoan 

0964.720.630  
Dịch vụ ăn uống 

49 Khách sạn Hoàng Long 
28 Thanh Niên, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Nguyễn Thị Lý 

0975661964  
Dịch vụ ăn uống 



5 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/ 

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

50 Khách sạn Bình Minh 
32 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, TP. Sầm 

Sơn 

Vũ Duy Bình 

0915.373.816 
Dịch vụ ăn uống 

51 Khách sạn Samblue 
45 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Lê Thị Tú Anh 

0983.364.988 
Dịch vụ ăn uống 

52 Khách sạn Đông Đô 
46 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Trịnh Cao Thắng 

0919.296.076  
Dịch vụ ăn uống 

53 Khách sạn Thiên Hoàng 
52 Thanh Niên, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Lê Thị Thoa 

0916.452.302 
Dịch vụ ăn uống 

54 
Ngân hàng chính sách xã hội - Cơ sở đào 

tạo tỉnh 

Đường Thanh Niên, P. Trường Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Hoàng Minh Hải 

0982.383.450  
Dịch vụ ăn uống 

55 Khách sạn Hoa Phượng  
05 Tô Hiến Thành, P. Trường Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Vũ Thị Song Hỷ 

0915.245.947  
Dịch vụ ăn uống 

56 Khách sạn Thùy Dương 1 
07 Tô Hiến Thành, P. Trường Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Mai Thị Thưởng 

02373.321.664  
Dịch vụ ăn uống 

57 Khách sạn Thùy Dương 1 
33 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

Mai Thị Thưởng 

0968.053.768 
Dịch vụ ăn uống 

58 Khách sạn Hoan Long 3 
09 Tô Hiến Thành, P. Trường Sơn, 

TP Sầm Sơn 
Văn Thị Thủy Dịch vụ ăn uống 

59 Cơ sở Phan Thị Sâm 
KP Thành Thắng, P. Quảng Cư, TP 

Sầm Sơn 

Phan Thị Sâm 

0388.088.277 
Sản xuất nước mắm 

60 Cơ sở Lê Văn Hoàng 
Nguyễn Thị Lợi, KP Hoan Kính, P. 

Trung Sơn 

Lê Văn Hoàng 

0973.311.538 
Sản xuất nước mắm 



Phụ lục 03: 

DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TRA TRONG MÙA DU LỊCH NĂM 2023 – Đoàn 3 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/  

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

1 Khách sạn Ngọc Lan 07 Bà Triệu, P. Bắc Sơn, TP Sầm Sơn   Dịch vụ ăn uống 

2 Khách sạn Tâm Lộc Phát 
02 Nguyễn Thị Lợi, P. Bắc Sơn, TP 

Sầm Sơn 

0983256378 - 

0964883612 
Dịch vụ ăn uống 

3 Khách sạn Tân Trường Sơn Legacy 
Khu đô thị FLC Lux City Sầm Sơn, P. 

Quảng Cư, TP Sầm Sơn 

Văn Đình Sơn 

0913.549.429 
Dịch vụ ăn uống 

4 Khách sạn Bông Hồng 
Đường Lê Hoàn, P. Trường Sơn, TP 

Sầm Sơn 
2.373.213.988 Dịch vụ ăn uống 

5 Khách sạn Tuyền Châu  
Thôn Trung Kỳ, P. Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn 
Vũ Ngọc Liên Dịch vụ ăn uống 

6 
Cơ sở kinh doanh ăn uống thuộc Nhà 

nghỉ Tường Huệ 

Lê Thánh Tông, P. Bắc Sơn, TP Sầm 

Sơn 

Lê Văn Hoàng 

0965222277 
Dịch vụ ăn uống 

7 Khách sạn Vũ Gia KP Bắc Kỳ, Trung Sơn, TP Sầm Sơn 
Vũ Thị Thoa 

0904.225.955  
Dịch vụ ăn uống 

8 Khách sạn Vũ Phong Prime 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Quảng 

Cư, TP Sầm Sơn 
2.378.855.555 Dịch vụ ăn uống 

9 Khách sạn Hoa Hồng 1 
35 Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn, 

TP. Sầm Sơn 

Cao Thị Tâm 

0903.493.878 
Dịch vụ ăn uống 

10 Khách sạn Thế Anh 2  
87A Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Lê Thị Loan 

0386.688.699  
Dịch vụ ăn uống 

11 Khách sạn Sơn Trang 1 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP. Sầm Sơn 

Vũ Như Sơn 

0926.268.888  
Dịch vụ ăn uống 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/  

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

12 Khách sạn Sơn Trang 2 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 
02373297666 Dịch vụ ăn uống 

13 Khách sạn Thanh Long  
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 

Trần Trí Thành 

0237 3898 888 
Dịch vụ ăn uống 

14 Khách sạn Bảo Anh  
109 Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Đặng Thị Lan 

0977.831.489  
Dịch vụ ăn uống 

15 Khách sạn Hoàng Gia Luxury  
Đường Hồ Xuân Hương, P. Trung 

Sơn, TP Sầm Sơn 

Nguyễn Văn Hồng 

0988.778.006  
Dịch vụ ăn uống 

16 Khách sạn Thái Lan 
116 Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Lê Thị Lan 

0986.083.503 
Dịch vụ ăn uống 

17 Nhà hàng Marron  
117 Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Lương Khánh Linh 

0988.312.831  
Dịch vụ ăn uống 

18 Khách sạn Công Anh 
107 Hồ Xuân Hương, P. Trung Sơn, 

TP Sầm Sơn 

Hà Văn Trung 

0973.944.527  
Dịch vụ ăn uống 

19 Khách sạn Kim Xuyến 
Đường Hồ Xuân Hương, P. Quảng 

Cư, TP Sầm Sơn 

Ngô Thị Xuyến 

0962.746.666  
Dịch vụ ăn uống 

20 Khách sạn Thanh Bình Gold  
Đường Hồ Xuân Hương, KP Trung 

Kỳ, P. Trung Sơn, TP Sầm Sơn 

Đỗ Minh Hùng 

0961.182.666  
Dịch vụ ăn uống 

21 Nem chua Thuận Sen 
KP Đông Đức, P. Quảng Vinh, TP 

Sầm Sơn 

Lê Thị Sen 

0989.927.096 
Sản xuất nem chua 

22 Cơ sở Nguyễn Thị Hiệp 
Thôn Thủ Phú, xã Quảng Đại, TP 

Sầm Sơn 
0977248234 Sản xuất sứa 

23 Cơ sở Phạm Văn Hương Thôn 8, xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn 0982135426 Sản xuất sứa 

24 Cơ sở Nguyễn Văn Doan Thôn 1, xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn 0915330964 Sản xuất sứa 



3 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đại diện/  

Điện thoại 

Loại hình hoạt 

động 

25 Khách sạn Sao Biển 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Nguyễn Hữu Huy 

0989.487.477  
Dịch vụ ăn uống 

26 Công ty CP HATACO KDL biển Hải Tiến, huyện hoằng Hóa 
Vũ Thị Huệ 

0912.507.909  
Dịch vụ ăn uống 

27 Công ty CP XD Huy Hoàng  Xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 
Đinh Trọng Tuyên 

0989.375.404  
Dịch vụ ăn uống 

28 Hải Tiến Resort 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Phan Văn An 

0936.985.898  
Dịch vụ ăn uống 

29 Khách sạn 559 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Lê Anh Trường 

0983.716.789  
Dịch vụ ăn uống 

30 Khách sạn Ánh Phương 
KDL sinh thái biển Hải Tiến, xã 

Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa 
  Dịch vụ ăn uống 

31 Khách sạn Bảo An 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Lê Minh Thế 

0966.966.796  
Dịch vụ ăn uống 

32 Khách sạn Hà Nội Xanh 
Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng 

Hóa 

Nguyễn Trọng Tuấn 

0856.594.568  
Dịch vụ ăn uống 

33 Khách sạn Hải Thanh 
Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, 

xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 

Lê Văn Hùng 

0913.207.205 
Dịch vụ ăn uống 

34 Khách sạn Hải Tiến Green 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Vi Văn Tháo 

0935.154.949  
Dịch vụ ăn uống 

35 Khách sạn Hải Yến  
Khu Du Lịch Hải Tiến, xã Hoàng 

Tiến, huyện Hoằng Hóa 

Nguyễn Công Hòa 

0903.424.333  
Dịch vụ ăn uống 

36 Khách sạn Hòa Bình  
Thôn Tiền Thôn, xã Hoàng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Lã Qúy Đạt 

0942.117.889 
Dịch vụ ăn uống 

37 Khách sạn Hoàng Anh 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Trịnh Thành Nhân 

0982.314.837  
Dịch vụ ăn uống 
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38 Khách sạn Hoàng Gia 
Khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Lê Hoài Nam 

0944.697.868  
Dịch vụ ăn uống 

39 Khách sạn Hoàng Phương 1 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Vũ Thị Ánh Tuyết 

0888.234.262  
Dịch vụ ăn uống 

40 Khách sạn Kinh Bắc Xã Hoàng Thanh, huyện Hoằng Hóa 
Nguyễn Hữu Lợi 

0983.014.686  
Dịch vụ ăn uống 

41 Khách sạn Lan Sáu 
Thôn Quang Trung, xã Hoằng Thanh, 

huyện Hoằng Hóa 

Lê Quốc Sáu 

0913.587.298 
Dịch vụ ăn uống 

42 Khách sạn NeVa Xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa 
Nguyễn Văn Lam 

0948.903.178  
Dịch vụ ăn uống 

43 Khách sạn Queen Xã Hoàng Hải, huyện Hoằng Hóa 
Nguyễn Quốc Toản 

0965.668.434  
Dịch vụ ăn uống 

44 Khách sạn Sao Hải Tiến 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Đỗ Đình Trung 

0914.977.569 
Dịch vụ ăn uống 

45 Khách sạn Thiên Hương 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Nguyễn Trường 

Nhung 0934.574.237  
Dịch vụ ăn uống 

46 Khách sạn Tuấn Linh 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Trương Thị Thúy 

0911.388.099  
Dịch vụ ăn uống 

47 Khách sạn Tùng Dương 
Khu Du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, 

huyện Hoằng Hóa 

Tạ Hữu Tùng 

0917.984.789 
Dịch vụ ăn uống 

48 Khách sạn Bình Minh 
Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, 

xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 

Phạm Văn Trung 

0919.635.696  
Dịch vụ ăn uống 

49 Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường 
Thôn Văn Phong, xã Hoằng Trường, 

huyện Hoằng Hóa 

Vũ Hồng Phát 

0936.460.686  
Dịch vụ ăn uống 

50 Thanh Tùng HOTEL 
Lô 33, KDL Biển Hải Tiến, xã Hoằng 

Thanh, huyện Hoằng Hóa 

Nguyễn Xuân Tòng 

0913.293.426  
Dịch vụ ăn uống 
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51 Khu du lịch Thiên đường xứ thanh 
Khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Hải, 

huyện Hoằng Hóa 

Lê Thị Vân 

0977968694  
Dịch vụ ăn uống 

52 
Khách sạn Paracel và Paracel Resort 

Hải Tiến 

Khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng 

Thanh, huyện Hoằng Hóa 

Văn Ngọc Chinh 

0915959696  
Dịch vụ ăn uống 

53 Khách sạn Xanh Hà ACB 
Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi 

Sơn 
Phạm Thị Thu Hà Dịch vụ ăn uống 

54 Khách sạn Cao Nguyễn 
Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi 

Sơn 

Cao Thị Đào 

0987097888  
Dịch vụ ăn uống 

55 Khách sạn Đại Dương 
Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi 

Sơn 

Ngô Thị Thiệu 

0913529668  
Dịch vụ ăn uống 

56 Khách sạn Hưng Sơn  
Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi 

Sơn 

Trương Thị Hằng 

0977817868  
Dịch vụ ăn uống 

57 Khách sạn Hải Hòa 3H 
Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi 

Sơn 

Nguyễn Sỹ Hòa 

0979790879  
Dịch vụ ăn uống 

58 Khách sạn Queen  
Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi 

Sơn 
Nguyễn Đăng Thao Dịch vụ ăn uống 

59 Khách sạn Victoria  
Thôn Đông Hải, P. Hải Hòa, TX Nghi 

Sơn 

Lê Hồng Duyên 

0967682550  
Dịch vụ ăn uống 
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